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	Nội dung chủ đề (Mục tiêu )
	Mức độ nhận thức
	Tổng điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1.Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	- Nêu được khái niệm công dân.
- Căn cứ xác định công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	
	.
	Lồng ghép giáo dục ATGT
	


	Số câu
Số điểm
	TN:2- TL1
2đ
	
	
	TL:1
1đ
	Số câu :3
Số điểm: 3đ

	2.Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
	- Nêu được quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	.
	Vân dụng kiến thức đã học giải quyết tình huống
	
	

	Số câu
Số điểm
	TN:2
1đ
	
	TL:1
2đ
	
	Số câu :3
Số điểm:3đ

	3.Quyền trẻ em
	- Nêu được các quyền cơ bản của trẻ em.
	- Hiểu nghĩa của quyền trẻ em và việc thựchiện quyền trẻ em
- Phân biệt được hành vi thực hiện quyền trẻ em và hành vi vi phạm quyền trẻ em.
	
	
	

	Số câu
Số điểm
	TN:2
1đ
	TL:1
3đ
	
	
	Số câu :3
Sốđiểm:4đ

	Tổng số câu
Tổng sốđiểm
Tỉ lệ %
	7 câu
4 điểm
40 %
	1 câu
3đ
30 %
	2 câu
3đ
30 %
	Số câu :9
Số điểm:10đ
TL:100%
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I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)   Khoanh vào chữ cái trước phương án đúng nhất .
Câu1: Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước?
A. Quốc ca.            B. Quốc kì.           C. Quốc hoa.     D. Quốc tịch.
Câu 2: Quốc tịch của một người được ghi nhận ở loại giấy tờ nào dưới đây?
A. Thẻ căn cước công dân.                B. Thẻ bảo hiểm y tế.   
 C. Thẻ ngân hàng.                              D. Thẻ tín dụng.
Câu 3: Em không đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
A. Công dân có quyền tự do ngôn luận.      B. Công dân có quyền tự do báo chí.
C. Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 
 D. Công dân được phép trốn nghĩa vụ quân sự.
Câu 4: Theo Hiến pháp năm 2013, Công dân Việt Nam từ bao nhiêu tuổi trở lên sẽ được quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp?
A. 18 tuổi.                B. 19 tuổi.               C. 20 tuổi.        D. 21 tuổi.
Câu 5: Các quyền cơ bản của trẻ em có thể phân thành mấy nhóm quyền?
A. 2 nhóm quyền                                    B. 3 nhóm quyền.
C. 4 nhóm quyền.                                   D. 5 nhóm quyền.
Câu 6: Quy định “Trẻ em có quyền được khai sinh” thuộc nhóm quyền nào dưới đây?
A. Quyền được sống còn.                       B. Quyền được bảo vệ.
C. Quyền được phát triển.                       D. Quyền được tham gia.
PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 7 (4.0 điểm). Tình huống: Quyền trẻ em là gì? Ý nghĩa của quyền cơ bản của trẻ em? Viết ra những việc em sẽ làm để bản thân thực hiện tốt hơn các quyền và bổn phận của trẻ em trong thời gian tới.
 Câu 8:(1điểm) Hãy nêu những lỗi vi phạm TTATGT của những học sinh khi đi học tới trường?
Câu 9 (2 điểm) Bạn A là con một gia đình rất nghèo, đã được xã chọn để dự tuyển sinh vào lớp 6 trường  nội trú huyện. Rất may mắn bạn A đã trúng tuyển thế nhưng trong thời gian học tập tại đây bạn A ít nghe lời thầy cô thường bỏ học đi chơi điện tử vi phạm nội quy nhà trường dẫn đến kết quả học tập thấp.
a.Theo em hành vi của A là đúng hay sai? Vì sao? 
c. Nêu quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ học tập của công dân?
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)
Các câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn ( 3,0 điểm – mỗi lựa chọn đúng cho 0,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	A
	D
	D
	C
	A



PHẦN II: TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Câu7
4đ
	* Quyền trẻ em là những nhu cầu, lợi ích tự nhiên vốn có và khách quan của trẻ em được ghi nhận và bảo vệ:
- Quyền trẻ em là cơ sở pháp lí để bảo vệ trẻ em, thể hiện sự tôn trọng, quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em phát triển một cách toàn diện.
* Ý nghĩa của quyền cơ bản của trẻ em
- Quyền trẻ em là điều kiện cần thiết để trẻ em được phát triển đầy đủ trong bầu không khí hạnh phúc, yêu thương và thông cảm
- Mỗi chúng ta cần biết bảo vệ quyền của mình, tôn trọng quyền của người khác.
- Trẻ em phải thực hiện tốt bổn phận của mình, tôn trọng quyền của trẻ em như: hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, lao động tốt, yêu đồng bào, yêu đất nước,..
* Những việc em sẽ làm để bản thân thực hiện tốt hơn các quyền và bổn phận của trẻ em trong thời gian tới.
- Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ
- Kính trọng thầy giáo, cô giáo
- Lễ phép với người lớn
- Thương yêu em nhỏ, đoàn kết với bạn bè
- Giúp đỡ người già yếu, người khuyết tật, tán tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn theo khả năng của mình.
	

1,0 đ




1,5đ





1,5d

	Câu 8
1đ
	* Những lỗi vi phạm TTATGT của HS là:
  - Chở người quá qui định
  - Chạy xe không chú ý.
  - Chạy xe không đúng phần đường qui định.
  - Ngồi trên xe không đúng qui, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ....
	1đ

	Câu 9
3đ
	[bookmark: _GoBack]- Hành vi của A là sai. Vì hành vi của A vi phạm nghĩa vụ học tập của công dân.
 - Khuyên bạn.
+ Nghe lời thầy cô giáo, biết thương yêu cha mẹ, tập trung học tập thật tốt, tránh xa các tệ nạn xã hội. Thực hiện đầy đủ nội quy, quy định của nhà trường, của lớp của các đoàn thể.  
+ Phân tích cho A biết rằng bỏ học đi chơi điện tử là xấu, là nguy hiểm dẫn đến không có kết quả học tập tốt. 
 + Nếu bạn A không nghe, em có thể báo với thầy, cô giáo hoặc cha mẹ bạn để có biện pháp giúp đỡ bạn.

	1,0đ


1,0đ


0.5đ

0.5đ



